
Stt Họ tên Chức danh Số Tiền

1 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng phân hiệu 300.000

2 Hoàng Thị Mai Hương Phó trưởng Phân hiệu 200.000

3 Nguyễn Minh Huy Phó trưởng Phân hiệu 200.000

4 Lê Thị Huyền Phó BT- Trưởng nhóm GDTX 300.000

5 Phạm Hồng Chiến Giáo viên 300.000

6 Đặng Phương Hồng Giáo viên 200.000

7 Trần Thanh Huyền Trưởng nhóm HN-ĐTN 200.000

8 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 200.000

9 Lê Thị Mai Phương Giáo viên 200.000

10 Lê Hồng Ngân Giáo viên 200.000

11 Vũ Thị Lan Phương BT ĐTN phân hiệu 100.000

12 Trần Minh Đức Giáo viên 100.000

13 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 100.000

14 Trần Thúy An Giáo viên 100.000

15 Nguyễn Thị Đào Giáo viên 100.000

16 Vũ Minh Điệp Giáo viên 100.000

17 Nguyễn Thị Kim Giáo viên 100.000

18 Lưu Tuấn Nghĩa Giáo viên 100.000

19 Đoàn Xuân Cương Giáo viên 100.000

20 Đoàn Thị Bích Ngọc Trưởng nhóm HC-TH 100.000

21 Trần Thị Chúc Giáo viên 100.000

22 Đặng Thị Hiền Giáo viên 100.000

23 Nguyễn Ngọc Thúy Giáo viên 100.000

24 Võ Hoàng An Giáo viên 100.000

25 Nguyễn Thị Nga Giáo viên 100.000

26 Ngô Thị Xinh Giáo viên 100.000

27 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 100.000

28 Nguyễn Thị Định Giáo viên 50.000

29 Lại Thị Lan Phương Giáo viên 50.000

30 Vũ Thị Tươi Giáo viên 50.000

TRUNG TÂM GDNN-GDTX TỈNH QUẢNG NINH

PHÂN HIỆU UÔNG BÍ

DANH SÁCH ỦNG HỘ XUÂN YÊU THƯƠNG

1. Danh sách các cá n hân ủng hộ



31 Bùi Xuân Vương Giáo viên 50.000

32 Nguyễn Đặng Quốc Triệu Học sinh- 12A7 200.000

4.400.000

STT Tập thể Sí số lớp Số tiền

1 Lớp 10A1 44 530.000

2 Lớp 10A2 44 440.000

3 Lớp 10A3 43 500.000

4 Lớp 10A4 42 420.000

5 Lớp 10A5 48 480.000

6 Lớp 10A6 45 450.000

7 Lớp 11A1 45 450.000

8 Lớp 11A2 44 440.000

9 Lớp 11A3 43 430.000

10 Lớp 11A4 47 470.000

11 Lớp 11A5 44 440.000

12 Lớp 11A6 42 420.000

13 Lớp 12A1 42 420.000

14 Lớp 12A2 43 430.000

15 Lớp 12A3 45 450.000

16 Lớp 12A4 41 410.000

17 Lớp 12A5 39 390.000

18 Lớp 12A6 46 460.000

19 Lớp 12A7 39 400.000

20 Lớp 12A8 40 400.000

866 8.830.000
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2. Danh sách các tập thể Ủng hộ



Ghi chú

DANH SÁCH ỦNG HỘ XUÂN YÊU THƯƠNG

1. Danh sách các cá n hân ủng hộ



TRƯỞNG PHÂN HIỆU

Nguyễn Thị Kim Dung

2. Danh sách các tập thể Ủng hộ


